
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 30 – LỚP 1 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

27 – 5                     48 – 6                    65 – 3                        76 - 4 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 2. Tính: 

46 – 20 = ......... 

74 – 40 = ......... 

69 – 50 = ......... 

83 – 30 = ......... 

Bài 3. Tính 

58 – 13 – 2 = .......... 

46 – 21 – 4 = ........... 

98 – 54 – 2 = ........... 

69 – 35 – 3 = ........... 

87 – 2 – 43 = ............ 

89 – 7 – 62 = ............ 

Bài 4. Nối kết quả đúng với mỗi phép tính 

 

 

 

 

 

Bài 5. Câu lạc bộ nghệ thuật của trường Bình Minh có tất cả 28 bạn tham gia trong 

đó có 7 bạn ở đội mua, số bạn còn lại ở đội hát. Em hãy tính xem đội hát có bao 

nhiêu bạn? 

Phép tính: .................................................................................................................... 

Trả lời: Đội hát có ....... bạn  

Bài 6. Lớp 1A và lớp 1C có 69 bạn tham gia Cuộc thi vẽ tranh An toàn giao thông. 

Biết lớp 1C có 35 bạn tham gia. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn tham gia thi vẽ tranh? 

Phép tính: .................................................................................................................. 

Trả lời: Lớp 1A có ....... bạn tham gia thi vẽ tranh. 

25 - 13 78 - 5 46 - 20 97 0 54 39 - 30 

73 9 12 26 3 



 

 


